
TT STT HỌ VÀ TÊN / ĐƠN VỊ BẰNG KHEN 

BỘ GTVT

CHIẾN SĨ 

THI ĐUA 

NGÀNH

BẰNG KHEN 
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TƢỚNG 

CHÍNH PHỦ

GHI 

CHÚ

(1) (2) (6) (7) (8) (9)

I BAN GIÁM HIỆU - CÔNG ĐOÀN - HỘI ĐỒNG TRƢỜNG

1 1 Đào Văn Đông x x x

2 2 Vũ Ngọc Khiêm x x

3 3 Nguyễn Hoàng Long x

4 4 Nguyễn Mạnh Hùng x x

5 5 Lê Thu Sao x

II PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

6 1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x

III PHÒNG ĐÀO TẠO

7 1 Vương Văn Sơn x

8 2 Phạm Quang Dũng x

9 3 Nguyễn Thị Vân Anh x

IV PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

10 1 Dương Thị Ngọc Thu x

11 2 Nguyễn Duy Nam x

V PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

12 1 Trần Thị Hồng Nhung x

VI PHÒNG KHCN & HTQT

13 1 Nguyễn Long Khánh x

VII PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

14 1 Trần Thanh An x x

VIII KHOA CÔNG TRÌNH

a Bộ môn Cầu - Hầm

15 1 Nguyễn Thị Phương x

b Bộ môn Cảng và Công trình biển

16 1 Nguyễn Kiên Quyết x

c Bộ môn Kết cấu - Vật liệu

17 1 Cao Minh Quyền x

d Bộ môn Đo đạc - Khảo sát

18 1 Vũ Ngọc Quang x

e Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng
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19 1 Lê Xuân Thái x

IX KHOA CƠ KHÍ

a Bộ môn Ô tô 

20 1 Tạ Tuấn Hưng x

c Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi

21 1 Nguyễn Công Đoàn x

X KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

a Tổ Văn phòng

22 1 Hoàng Thị Hồng Lê x

b Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế

23 1 Lâm Phạm Thị Hải Hà x

c Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

24 1 Đặng Thị Huế x

d Bộ môn Kinh tế xây dựng

25 1 Trần Trung Kiên x

e Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

26 1 Nguyễn Minh Nguyệt x

XI KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

a Bộ môn Toán

27 1 Trần Thái Minh x

b Bộ môn Vật lý

28 1 Trần Quốc Tuấn x

c Bộ môn Hóa học

29 1 Phạm Hồng Chuyên x

XII KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

30 1 Lê Thị Hoa x

31 2 Đỗ Xuân Thu x

32 3 Bùi Hải Đăng x

33 4 Lê Chí Luận x

XIII KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

34 1 Lê Thu Trang x

35 2 Phạm Thị Thương x

XIV TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

36 1 Nguyễn Văn Chót x

XVI CƠ SỞ ĐÀO ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

37 1 Trịnh Minh Hoàng x

38 2 Trần Thị Thanh Xuân x
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